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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN

Từ ngày 21/01/2018 đến ngày 31/01/2018

	TT


	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	64/TT-BTNMT
	22/12/2017
	Thông tư quy định về xác định dòng chảy
trên sông, suối
	
	

	2. 
	Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia
	16/KH-UBATGT
	09/01/2018
	kế hoạch năm an toàn giao thông
	
	

	3. 
	Thủ tướng CP
	56/QĐ-TTg
	11/01/2018
	V/v thành lập BCĐ quốc gia xây dựng các
đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt
	
	

	4. 
	Thủ tướng CP
	03/CT-TTG
	19/01/2018
	Chỉ thị tăng cường công tác giải quyết
việc nuôi con nuôi trong tình hình mới
	
	

	5. 
	Thủ tướng CP
	04/CT-TTg
	19/01/2018
	V/v đẩy mạnh triển khai các giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy
định bắt buộc đội mũ BH
	
	

	6. 
	Văn phòng Chính phủ
	675/VPCP-NN
	18/01/2018
	V/v rà soát điều chỉnh đất QĐ sử dụng 
	
	

	7. 
	Bộ tài chính
	129/TT-BTC
	04/12/2017
	Thông tư quy định tiêu chí đánh giá kết
quả thực hiện tiết kiệm chống lãng phí
	
	

	8. 
	Bộ giáo dục
	36/TT-BGD
	28/12/2017
	Thông tư ban hành quy chế thực hiện
công khai đối với Sở giáo dục và ĐT
	
	

	9. 
	Bộ tài chính
	706/BTC-KBNN
	18/01/2018
	V/v lấy ý kiến tham gia về dự thảo Nghị
định TTHC
	
	

	10. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	632/BGTVT-KHĐT
	18/01/2018
	V/v giải quyết kiến nghị cử tri tỉnh Tuyên
Quang gửi tới trước kỳ họp thứ 4
	
	

	11. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	565/BGTVT-VT
	17/01/2018
	V/v báo cáo đề xuất nhu cầu hoạt động xe
4 bánh có gắn động cơ để chở khách tham
quan, du lịch trong khu vực hàn chế
	
	

	12. 
	Bộ Tư pháp
	08/2017/TT-BTP
	15/11/2017
	V/v quy định chi tiết một số điều của Luật
trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ
trong hoạt động trợ giúp pháp lý
	
	

	13. 
	Hội người cao tuổi Việt Nam
	25/HNCT
	11/01/2018
	V/v tổ chức hội nghị biểu dương người
cao tuổi tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi
	
	

	14. 
	Tổng cục giáo dục
nghề nghiệp
	62/TCGDNN
	09/01/2018
	V/v đề xuất trường nghề ưu tiên đào tạo
thí điểm cho 22 nghề trọng điểm cấp độ
quốc tế theo 22 bộ chương trình được
chuyển giao từ CHLB Đức
	
	

	15. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	319/BTNMT-TCQLĐĐ
	19/01/2018
	V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng
trong điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
đến năm 2020
	
	

	16. 
	Bộ Tư pháp
	104/BTP-TGPL
	10/01/2018
	V/v ban hành chỉ tiêu vụ việc tham gia tổ
tụng của trợ giúp viên pháp lý năm 2018
	
	

	17. 
	Bộ Tài chính
	17991/BTC-HCSN
	29/12/2017
	v/v kinh phí và cơ chế tài chính triển khai
đề án hỗ trợ học sinh sinh viên khởi
nghiệp đến năm 2025
	
	

	18. 
	Bộ Y tế
	7236/BYT-UBQG50
	19/12/2017
	V/v triển khai kế hoạch phòng chống
HIV/AIDS giai đoạn 2018 - 2020 và năm 2018
	
	

	19. 
	Bộ Giáo dục và Đào tạo
	135/BGDĐT-HTQT
	16/01/2018
	V/v hỗ trợ đón đoàn cựu lưu học sinh Lào
sang thăm Việt Nam
	
	

	20. 
	Bộ Văn hóa Thể
thao và Du lịch
	76/KH-BVHTTDL
	05/01/2018
	V/v tổ chức ngày chạy olympic vì sức
khỏa toàn dân năm 2018
	
	

	21. 
	Bộ Văn hóa thể
thao và Du lịch
	118/BVHTTDL-VHCS
	10/01/2018
	V/v tổ chức lễ hội bánh dân gian Nam Bộ
năm 2018
	
	

	22. 
	Tổng cục lâm nghiệp
	79/TCLN-KHTC
	18/01/2018
	V/v tổ chức đoàn công tác nắm bắt tình
hình triển khai thực hiện kế hoạch phát
triển lâm nghiệp năm 2018
	
	

	23. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	401/BNN-KTHT
	16/01/2018
	V/v triển khai bồi dưỡng nguồn nhân lực
hợp tác xã nông nghiệp năm 2018
	
	

	24. 
	Ban an toàn giao thông
	04/CV/BATGT
	22/01/2018
	V/v siết chặt công tác đảm bảo trật tự an
toàn giao thông
	
	

	25. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	348/BTN
MT-
TCQL
	22/01/2018
	V/v chuyển mục đích sử dụng đất rừng
	
	

	26. 
	Bộ Tư pháp
	157/BTP-
PBGDPL
	16/01/2018
	V/v hướng dẫn tuyên truyền phổ biến
GDPL
	
	

	27. 
	Bộ Nông nghiệp
và PTNT
	383/BNN-TCCB
	16/01/2018
	V/v thi nâng ngạch từ kiểm lâm viên lên
ngạch kiểm lâm viên chính
	
	

	28. 
	Thanh tra Chính phủ
	115/KH-TTCP
	22/01/2018
	Kế hoạch đánh giá công tác phòng chống
tham nhũng
	
	

	29. 
	Bộ Xây dựng
	01/BXD-KTXD
	18/01/2018
	V/v báo cáo thực trạng áp dụng chế độ
phụ cấp không ổn định sản xuất
	
	

	30. 
	Bộ Tư pháp
	119/BTP-QLXL
	11/01/2018
	V/v truy cập tìm hiểu báo cáo tổng kết thi
hành luật xử lý vi phạm hành chính
	
	

	31. 
	Bộ Tư pháp
	141/BTP-QLXL
	16/01/2018
	V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ về công tác theo dõi thi
hành pháp luật năm 2017
	
	

	32. 
	Bộ Tài chính
	817/BTC-QLCS
	19/01/2018
	V/v báo cáo số liệu về quản lý, sử dụng và
quyết toán số tiền thu được từ sắp xếp lại
nhà, đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg
	
	

	33. 
	Bộ Tài chính
	820/BTC-QLN
	19/01/2018
	V/v đề nghị cung cấp số liệu viện trợ cho Lào
	
	

	34. 
	Thủ tướng Chính phủ
	118/QĐ-TTg
	22/01/2018
	V/v xuất cấp gạo từ nguồn dữ trự quốc gia
cho các địa phương dịp tết nguyên đán
Mậu Tuất 2018
	
	

	35. 
	Bộ Công an
	23/BC- BCĐ
	16/01/2018
	V/v tình hình, kết quả công tác phòng
chống tội phạm năm 2017
	
	

	36. 
	Bộ Công an
	12/KH- BCĐ
	16/01/2018
	V/v thực hiện công tác phòng chống tội
phạm năm 2018
	
	

	37. 
	Bộ Tư pháp
	81/QĐ-BTP
	10/01/2018
	V/v ban hành kế hoạch triển khai thực
hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho
người khuyết tật có khó khăn về tài chính
năm 2018
	
	

	38. 
	Bộ Tài chính
	731/BTC-QLN
	19/01/2018
	V/v xin ý kiến nội dung dự thảo Nghị định
về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi
nước ngoài của Chính phủ
	
	

	39. 
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	75/2017/TT-BTNMT
	29/12/2017
	V/v quy định về bảo vệ nước dưới đất
trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò
khai thác nước dưới đất
	
	

	40. 
	Bộ Tài nguyên và
môi trường
	72/2017/
TT-
BTNMT
	29/12/2017
	V/v quy định về việc xử lý trám lấp giếng
không sử dụng
	
	

	41. 
	Bộ Xây dựng
	21/BXD-VP
	22/01/2018
	V/v đề nghị gửi ý kiến góp ý dự thảo luật
quản lý phát triển đô thị theo văn bản
29/BXD-PTĐT
	
	

	42. 
	BQL ĐTXD công
trình dân dụng và
công nghiệp
	02/BC-BQLDA
	15/01/2018
	Báo cáo công tác chuẩn bị đón tết nguyên
đán
	
	

	43. 
	Bộ Xây dựng
	15/TT-BXD
	28/12/2017
	Thông tư ban hành quy chuẩn kỹ thuật
quốc gia về công trình xây dựng sử dụng
năng lượng hiệu quả
	
	

	44. 
	Bộ Xây dựng
	169/BXD-QLN
	22/01/2018
	V/v thực hiện Nghị định số 10
	
	

	45. 
	Bộ Khoa học và  CN
	113/TB-BKHCN
	15/01/2018
	Thông báo kết luận hội nghị ban điều
hành chương trình quốc gia nâng cao
năng suất hàng hóa doanh nghiệp
	
	

	46. 
	Chính phủ
	10/NĐ-CP
	15/01/2018
	Nghị định quy định chi tiết một số điều
của Luật quản lý ngoại thương
	
	

	47. 
	Chính phủ
	09/NĐ-CP
	15/01/2018
	Nghị định quy định chi tiết Luật thương
mại
	
	

	48. 
	Thủ tướng CP
	79/QĐ-TTg
	18/01/2018
	V/v ban hành kế hoạch hành động quốc
gia phát triển ngành tôm
	
	

	49. 
	Chính phủ
	11/NĐ-CP
	16/01/2018
	V/v ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt
động của Tổng công ty Đường sắt VN
	
	

	50. 
	Chính phủ
	165/NĐ-CP
	31/12/2017
	V/v quy định việc quản lý sử dụng tài sản
tại cơ quan Đảng CSVN
	
	

	51. 
	Thủ tướng CP
	560/QĐ-TTg
	31/12/2017
	V/v quy định tiêu chuẩn định mức sử
dụng máy móc thiết bị
	
	

	52. 
	Thủ tướng Chính phủ
	50/2017/QĐ-TTg
	31/12/2017
	V/v quy định tiêu chuẩn, định mức sử
dụng máy móc, thiết bị
	
	

	53. 
	Bộ Tài chính
	03/2018/TT-BTC
	12/01/2018
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
thông tư số 273/2016/TT-BTC
	
	

	54. 
	Thủ tướng Chính phủ
	86/QĐ-TTg
	19/01/2018
	V/v kiện toàn nhân sự ban chỉ đạo nhà
nước về chương trình mục tiêu phát triển
lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 -
2020
	
	

	55. 
	Thủ tướng Chính phủ
	01/2018/QĐ-TTg
	16/01/2018
	V/v bải bỏ quyết định số 72/2013/QĐ- TTg
	
	

	56. 
	Thủ tướng Chính phủ
	76/QĐ-TTg
	16/01/2018
	V/v ban hành danh sách các đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc Bộ Khoa học
và Công nghệ
	
	

	57. 
	Chính phủ
	07/NQ-CP
	16/01/2018
	V/v phê duyệt kết quả pháp điển hệ thống
quy phạm pháp luật đối với các chủ đề
tương trợ tư pháp, văn thư, lưu trữ và 28
đề mục
	
	

	58. 
	Thủ tướng Chính phủ
	02/2018/QĐ-TTg
	17/01/2018
	V/v quy định chức năng nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục quản
lý đất đai trực thuộc Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	
	

	59. 
	Thủ tướng Chính phủ
	122/QĐ-TTg
	23/01/2018
	V/v bổ sung có mục tiêu dự toán ngân
sách năm 2017
	
	

	60. 
	Văn phòng Chính phủ
	722/VPCP-TTĐT
	19/01/2018
	V/v tăng cường sử dụng công báo điện tử
	
	

	61. 
	Văn phòng Chính phủ
	760/VPCP-NC
	19/01/2018
	V/v tưng cường quản lý vũ khí vật liệu nổ,
vật liệu dễ cháy nổ
	
	

	62. 
	Văn phòng Chính phủ
	694/VPCP-TH
	18/01/2018
	V/v gửi BC kiểm điểm công tác chỉ đạo,
điều hành của CP năm 2017
	
	

	63. 
	Thủ tướng Chính phủ
	84/QĐ-TTg
	19/01/2018
	V/v phê duyệt kế hoạch phát triển đô thị
tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm
2030
	
	

	64. 
	Thủ tướng Chính phủ
	06/2018/QĐ-TTg
	23/01/2018
	V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của tổng cục biển
và Hải đảo Việt Nam trực thuộc Bộ Tài
nguyên và Môi trường
	
	

	65. 
	Văn phòng Chính phủ
	27/TB-VPCP
	17/01/2018
	V/v kết luận tại hội nghị trực tuyến tổng
kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao
thông năm 2017
	
	

	66. 
	Thủ tướng Chính phủ
	04/2018/QĐ-TTg
	23/01/2018
	V/v ban hành quy định phương pháp xác
định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng
sản
	
	

	67. 
	Bộ Tài chính
	130/2017/TT-BTC
	04/12/2017
	V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 215/2016/TT-BTC
	
	

	68. 
	Hội nam y Việt Nam
	06/CV-HNY
	10/01/2018
	V/v thành lập chi hội nam y cơ sở trực
thuộc hội nam y Việt Nam tại các tỉnh,
thành phố trực thuộc TW
	
	

	69. 
	Công ty truyền tải
điện Đông Bắc 3
	60/TTĐĐB3
	22/01/2018
	V/v tăng cường công tác bảo vệ tài sản, hệ
thống lưới truyền tại điện trong dịp tết
nguyên đán Mậu Tuất và ngày thành lập
đảng 03/2
	
	

	70. 
	Trường đại học
Ngoại Ngữ
	74/ĐHNN-KT
	19/01/2018
	V/v cảnh báo về chứng chỉ năng lực ngoại
ngữ giả
	
	

	71. 
	Văn phòng Chính phủ
	102/CĐ-VPCP
	25/01/2018
	V/v hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết
công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ
năm 2018 của Ban chỉ đạo 138/CP
	
	

	72. 
	Bộ Nội vụ
	298/BNV-CCVC
	22/01/2018
	V/v tổng kết đánh giá thi hành luật cán bộ,
công chức và luật viên chức
	
	

	73. 
	Bộ Nội vụ
	46/QĐ-BNV
	16/01/2018
	V/v công bố danh mục văn bản quy phạm
pháp luật hết hiệu lực toàn bộ
	
	

	74. 
	Bộ Ngoại giao
	262/BNG-LPQT
	23/01/2018
	V/v xin ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây
dựng luật thỏa thuận quốc tế
	
	

	75. 
	Bộ Tài nguyên và
Môi trường
	125/QĐ-BTNMT
	18/01/2018
	V/v ủy quyền ký xác nhận báo cáo đánh
giá tác động môi trường
	
	

	76. 
	Bộ Tư pháp
	2677/QĐ-BTP
	26/12/2017
	V/v công bố thủ tục hành chính mới ban
hành, thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ
thay thế trong lĩnh vực đăng ký biện pháp
bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Tư pháp
	
	

	77. 
	Thủ tướng CP
	106/CĐ-TTg
	26/01/2018
	V/v bảo đảm an ninh trong thời gian diễn
ra cổ vũ đội tuyển bóng đá U23 VN
	
	

	78. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	04/TT-BGTVT
	23/01/2018
	Thông tư quy định việc bảo đảm kỹ thuật
nhiên liệu hàng không
	
	

	79. 
	Bộ Giao thông Vận tải
	03/2018/TT-BGTVT
	10/01/2018
	Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng
an toàn kỹ thuật và BVMT
	
	

	80. 
	BQL dự án đầu tư
xây dựng các công
trình giao thông
	05/TTr- BQLDA
	24/01/2018
	V/v đề nghị phê duyệt tạm ứng kinh phí
chi thưởng xuyên 04 tháng
	
	

	81. 
	Bộ Giao thông
Vận tải
	883/BGTVT-VT
	24/01/2018
	V/v triển khai thực hiện QĐ số 2119
	
	

	82. 
	Bộ Giao thông
Vận tải
	844/BGTVT-TC
	23/01/2018
	V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo
Thông tư số 35
	
	

	83. 
	Bộ Văn hóa TT và
DL
	75/QĐ-BVHTTDL
	15/01/2018
	V/v ban hành chương trình hành động của
Bộ Văn hóa TT và DL
	
	

	84. 
	Thanh tra chính phủ
	138/TTCP-C.IV
	25/01/2018
	V/v nắm tình hình báo cáo sử dụng tài sản
công dịp tết
	
	

	85. 
	Bộ công thương
	722/BCT-ĐL
	24/01/2018
	V/v đăng ký kế hoạch danh mục, mức vốn
và triển khai thực hiện đầu tư tiểu dự án
cấp điện nông thôn trên địa bàn
	
	

	86. 
	Hội đồng thi đua
khen thưởng
	01/HĐ-TĐKT
	22/01/2018
	V/v đề nghị khen thưởng hoạt động Cụm
thi đua 7 tỉnh trung du và miền núi
	
	

	87. 
	Bộ Y tế
	7738/BYT-KHTC
	29/12/2017
	V/v sử dụng số kinh phí bổ sung có mục
tiêu từ chương trình hỗ trợ ngân sách
ngành y tế do EU viện trợ
	
	

	88. 
	Bộ Lao động TB và XH
	96/LĐTBXH-ATLĐ
	10/01/2018
	V/v đính chính Bảng tổng hợp phê duyệt
kế hoạch kinh phí hỗ trợ huấn luyện
	
	

	89. 
	Bộ Lao động TB và XH
	35/2017/TT-BLĐTBXH
	29/12/2017
	Thông tư quy định việc quản lý vận hành
và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao
động VN đi làm việc ở nước ngoài
	
	

	90. 
	Chính phủ
	13/NĐ-CP
	23/01/2018
	V/v quy định chi tiết biện pháp thi hành
Luật tiếp cận thông tin
	
	

	91. 
	Chính phủ
	12/2018/NĐ-CP
	23/01/2018
	V/v sửa đổi bổ sung một số điều của NĐ
số 01
	
	

	92. 
	Thủ tướng CP
	21/QĐ-BCĐ
	24/01/2018
	V/v ban hành quy chế làm việc của BCĐ
nhà nước về chương trình mục tiêu phát
triển lâm nghiệp bền vững
	
	

	93. 
	Thủ tướng CP
	03/2018/QĐ-TTg
	23/01/2018
	V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền
hạn của Tổng cụ khí tượng thủy văn
	
	

	94. 
	Thủ tướng CP
	05/2018/QĐ-TTg
	23/01/2018
	V/v quy định chức năng nhiệm vụ quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện hành
chính Quốc gia
	
	

	95. 
	
Thủ tướng CP
	126/QĐ-TTg
	25/01/2018
	V/v ban hành kế hoạch thực hiện hệ thống
hóa VBQPPL
	
	

	96. 
	Bộ công thương
	334/QĐ-BCT
	24/01/2018
	V/v phê duyệt kế hoạch đấu tranh phòng
chống các hành vi vi phạm
	
	

	97. 
	Tổng cục dự trữ nhà nước
	98/TCDT-QLHT
	24/01/2018
	V/v tiếp nhận gạo dự trữ quốc gia
	
	

	98. 
	Tổng cục dự trữ quốc gia
	37/TCDT
	24/01/2018
	V/v xuất gạo dự trữ quốc gia
	
	

	99. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	644/BNN -TCLN
	23/01/2018
	V/v giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi
trường rừng
	
	

	100. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	662/BNN -TCCB
	23/01/2018
	V/v thi thăng hạng từ hạng II lên hạng II
đối với chức danh nghề nghiệp bảo vệ
thực vật và chẩn đoán viên bệnh động vật
	
	

	101. 
	Bộ Xây dựng
	01/2018/TT-BXD
	05/01/2018
	V/v quy định về chỉ tiêu xây dựng đô thị
tăng trưởng xanh
	
	

	102. 
	Cục dự trữ nhà
nước khu vực
Hoàng Liên Sơn
	32/CDTHLS
	24/01/2018
	V/v xuất gạo DTQG hỗ trợ nhân dân trong
dịp tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
	
	

	103. 
	Bộ Tài chính
	971/BTC-NSNN
	24/01/2018
	V/v kinh phí đo đạc, lập bản đồ địa chính,
cấm mốc ranh giới sử dụng đất và cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của
các công ty nông lâm nghiệp
	
	

	104. 
	Bộ Tài chính
	1103/BTC-TCDN
	26/01/2018
	V/v lấy ý kiến về dự thảo Quyết định thay
thế Quyết định số 21/2012/QĐ-TTg
	
	

	105. 
	Trung tâm thông
tin và truyền thông doanh
nghiệp Việt Nam
	1128/CV-BTC
	22/01/2018
	V/v đề nghị giới thiệu 01 đơn vị tiêu biểu
tham dự chương trình (bản Fax)
	
	

	106. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	34/2017/TT-BGD
	25/12/2017
	Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của
quy chế quản lý công dân VN
	
	

	107. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	100/QĐ-BGD
	10/01/2018
	V/v ban hành chương trình công tác năm
2018
	
	

	108. 
	Bộ giáo dục và Đào tạo
	176/BGD-KHTC
	18/01/2018
	V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi bổ
sung NĐ số 86
	
	

	109. 
	Bộ tài chính
	134/2017/TT-BTC
	19/12/2017
	Thông tư hướng dẫn giao dịch điện tử
trên thị trường chứng khoán
	
	

	110. 
	Bộ Tài nguyên và MT
	417/BTNMT-TCMT
	25/01/2018
	V/v hưởng hứng ngày đất ngập nước
	
	

	111. 
	Trường bồi dưỡng
cán bộ tài chính
	32/BDCB-BDCN
	22/01/2018
	V/v chiêu sinh lớp hướng dẫn vận hành hệ
thống TABMIS
	
	

	112. 
	Tổng công ty Đầu
tư và kinh doanh
vốn nhà nước
	2720/ĐTKDV-TCKT
	29/12/2017
	V/v thông báo thay đổi cơ quan quản lý
Qũy HTS
	
	

	113. 
	Bộ Lao động TB và XH
	215/LĐTBXH-VP
	19/01/2018
	V/v chuẩn bị đón tết nguyên đán
	
	

	114. 
	Bộ Lao động TB và XH
	36/2017/TT-BLĐTBXH
	29/12/2017
	Thông tư ban hành danh mục ngành nghề
nặng nhọc
	
	

	115. 
	Bộ Lao động TB và XH
	37/2017/TT-BLĐTXH
	29/12/2017
	Thông tư danh mục ngành nghề đào tạo
trình độ trung cấp
	
	

	116. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	15/BC-BVHTTDL
	18/01/2018
	Báo cáo kết quả triển khai thực hiện QĐ
số 88
	
	

	117. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	16/BC-BVHTTDL
	18/01/2018
	Báo cáo kết quả triển khai thực hiện QĐ
số 1755
	
	

	118. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	896/BNN-TCTS
	26/01/2018
	V/v thực hiện công tác tái tạo nguồn lợi
thủy sản
	
	

	119. 
	Hội đồng thi đua
khen thưởng tỉnh Yên Bái
	08/HĐTĐKT-TT
	25/01/2018
	V/v đề nghị khen thưởng hoạt động cụm
thi đua 7 tỉnh
	
	

	120. 
	Bộ Nông nghiệp và PTNT
	614/BNN-PCTT
	23/01/2018
	V/v góp ý kiến vào dự thảo Luật sửa đổi
bổ sung một số phòng chống thiên tai
	
	

	121. 
	Bộ Y tế
	548/BYT-KHTC
	22/01/2018
	V/v lưu ý một số nội dung trong thực hiện
dự toán NSNN
	
	

	122. 
	Uỷ ban công tác
về các tổ chức phi Chính phủ
	91/UB-PA
	29/01/2018
	V/v hỏi ý kiến bổ sung địa bàn trong giấy
đăng ký
	
	

	123. 
	Bộ Xây dựng
	1354/QĐ-BXD
	29/12/2017
	V/v công bố suất vốn đầu tư xây dựng và
mức chi xử lý chất thải rắn
	
	

	124. 
	Bộ Văn hóa TT và DL
	01/TT-BVHTTDL
	18/01/2018
	Thông tư quy định thi hành một số điều
tại NĐ số 113
	
	

	125. 
	Bộ ngoại giao
	201/BNG -UBNV
	18/01/2018
	V/v mời tham dự chương trình Xuân quê hương
	
	

	126. 
	
Bộ tài chính
	1226/BTC-QLN
	30/01/2018
	V/v đối chiếu định kỳ các dự án vay lại
nguồn ODA
	
	

	127. 
	Bộ  Quốc phòng
	359/BTL-TM
	29/01/2018
	V/v xây dựng cơ sở dữ liệu địa hành nâng
cao sức chiến đấu cho quân chúng phòng
không
	
	

	128. 
	Bộ tài chính
	122/TT-BTC
	15/11/2017
	Thông tư ban hành tiêu chuẩn thẩm định
giá VN số 12
	
	

	129. 
	Thanh tra Chính phủ
	152/BC- TTCP
	29/01/2018
	Báo cáo tổng kết công tác năm 2017
	
	

	130. 
	Uỷ ban quốc gia ứng phó sự cố
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
	52/KH-UB
	25/01/2018
	Kế hoạch công tác của Uỷ ban quốc gia
ứng phó sự cố thiên tai
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